
MẪU 1B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Nguyễn Tuấn Thép 27/10/1978 Giáo viên V07 04 31 14% 01/01/2025 15% 01/01/2026

2 Trần Đức Hòa 16/04/1985 Giáo viên V07 04 32 12% 01/01/2025 13% 01/01/2026

3 Dương Thị Thanh Thủy 16/01/1977 Giáo viên V07 04 31 25% 01/03/2025 26% 01/03/2026

4 Lê Hồng Giang 06/04/1970 H.trưởng V07 04 31 20% 01/06/2025 21% 01/06/2026

5 Nguyễn Thị Bích Thủy 30/04/1976 P Hiệu tr V07 04 31 20% 01/09/2025 21% 01/09/2026

6 Dương Duy Linh 26/08/1990 Giáo viên V07 04 32 10% 01/09/2025 11% 01/09/2026

7 Trần Thị Huyền 06/11/1980 Giáo viên V07 04 31 23% 01/10/2025 24% 01/10/2026

8 Nguyễn Thị Thùy Linh 02/11/1989 Giáo viên V07 04 32 13% 01/10/2025 14% 01/10/2026

9 Bùi Hương Giang 16/07/1992 Giáo viên V07 04 32 9% 01/10/2025 10% 01/10/2026

10 Lê Thị Thu 27/10/1980 Giáo viên V07 04 31 22% 01/11/2025 23% 01/11/2026

11 Ngô Thị Như Bông 26/09/1975 Giáo viên V07 04 31 27% 01/11/2025 28% 01/11/2026

12 Trần Thị Thúy Hà 30/05/1977 Giáo viên V07 04 31 15% 01/12/2025 16% 01/12/2026
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                  Danh sách gồm:   12    người.

Phù Đổng, ngày 26  tháng 11 năm 2025 
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DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO NĂM 2026
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